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Pháp lệnh này được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thông qua ngày 21/4/2007 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Pháp lệnh này thay thế cho Nghị định số 79/2003/ND-CP ngày 7/7/2003 ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ ở các xã.

6 chương và 28 điều của pháp lệnh này quy định những nội dung cần được giải trình trước dân; những nội dung cần được dân thảo luận và quyết định; những nội dung cần lấy ý kiến của dân trước khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung phải được dân giám sát; trách nhiệm của chính phủ, quan chức và công chức ở các cấp làng- xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và những người có liên quan trong quá trình thi hành dân chủ ở cấp xã.

Pháp lệnh này gồm một danh sách dài những nội dung cần được giải trình trước dân. Những nội dung này bao gồm: kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách xã, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thủ tục và phí quản lý hành chính, kết quả thanh tra tham nhũng quan chức trong xã, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo xã… Ngoài ra, pháp lệnh còn quy định chi tiết phương pháp, thời điểm, thời gian công bố thông tin và người phụ trách mỗi mảng.

Những nội dung phải được dân thảo luận và quyết định bao gồm: thủ tục và mức độ đóng góp công quỹ của dân, quy định của làng, việc bầu- bãi nhiệm trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân… Thủ tục và mức độ đóng góp công quỹ sẽ được thực hiện ngay lập tức, những quyết định khác chỉ có hiệu lực khi đã được các tổ chức liên quan công nhận. Pháp lệnh này cũng quy định chi tiết cách xử lý lá phiếu và quyết định của dân.

Những nội dung phải lấy ý kiến của dân bao gồm: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của xã, kế hoạch cơ cấu lại kinh tế, việc định cư và tái định cư, kế hoạch sử dụng đất, các chương trình/ dự án triển khai ở địa phương, kế hoạch giải phóng mặt bằng và chính sách bồi thường, kế hoạch phân quyền quản lý… Dân sẽ đưa ý kiến về những vấn đề này tại buổi họp làng qua lá phiếu và hòm thư góp ý. Chính quyền xã có trách nhiệm xây dựng phương pháp thu thập ý kiến và thực hiện nguyện vọng của dân. Các cơ quan liên quan phải lắng nghe ý kiến của dân, nếu đưa ra quyết định khác với đại đa số ý kiến của quần chúng, những cơ quan này phải giải trình lý do.

Dân có quyền giám sát những vấn đề dân có quyền biết, quyết định và cho ý kiến. Việc kiểm tra và giám sát có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó là bầu ban thanh tra của Dân hoặc ban giám sát đầu tư xã. Ngoài ra, dân có thể sử dụng những biện pháp phổ thông để thực hiện quyền giám sát như khiếu nại, tố cáo, đưa kiến nghị trực tiếp hoặc qua tổ chức quần chúng.

So với Nghị Định 79, Pháp Lệnh đã có những cải tiến đáng kể. Thứ nhất, cách thức hay phương thức thực hiện rõ ràng và chi tiết hơn nhiều. Ví dụ, Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Việt Nam ở xã, dự toán ngân sách và báo cáo quyết toán ngân sách phải được thực hiện công khai ít nhất là hai ngày kể từ ngày phê chuẩn. Chính quyền xã có thể lựa chọn phương thức công bố nội dung qua hệ thống loa của xã hay phân phát đến từng hộ gia đình thông qua các cán bộ xã. Nếu công bố nội dung qua hệ thống loa phát thanh của xã, thì bản tin phát thanh phải kéo dài ít nhất là 3 ngày liên tiếp. Nghị Định 79 không đề cập đến loại thông tin chi tiết này.

Bước cải tiến lớn thứ hai là tinh thần trách nhiệm của các tổ chức Chính phủ hay đội ngũ cán bộ công nhân viên chức thực thi Pháp Lệnh. Chẳng hạn như liên quan đến công tác phổ biến thông tin, UBND xã sẽ chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch truyền bá thông tin trong đó nêu rõ nội dung, phương pháp, thời hạn và trách nhiệm thi hành. Sau đó, Chủ Tịch UBND xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện cho Hội Đồng Nhân Dân trong phiên họp gần nhất. Một lần nữa, những chi tiết này không được đề cập trong Nghị Định 79.

Bước cải tiến lớn thứ ba là Pháp Lệnh đã nêu rõ “hiệu quả thực hiện” quyết định hay phiếu bầu của người dân. Ví dụ, kết quả bầu cử hay bãi nhiệm cán bộ xã do nhân dân thực hiện sẽ được thông báo ngay cho UBND phường. UBND phường có 5 ngày làm việc để đưa ra quyết định công nhận kết quả. Trong trường hợp không đưa ra quyết định, UBND phường phải giải thích lý do bằng văn bản.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khiếm khuyết. Pháp Lệnh không hề đề cập đến cơ chế giám sát và làm thế nào để thực hiện cơ chế đó, đồng thời không nêu rõ thủ tục báo cáo từ phường lên quận, lên tỉnh và Trung Ương. Chắc chắn sẽ phải in ấn, quảng bá thông tin, tổ chức họp xã, bỏ phiếu, v.v.. để thực hiện các quy định của Pháp Lệnh, nhưng vấn đề này lại không được đề cập trong Pháp Lệnh. Liên quan đến năng lực của cán bộ cấp xã và phường, đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công Pháp Lệnh, nhưng Pháp Lệnh lại không nói rõ cách thức xây dựng năng lực đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa trên toàn quốc. Những hạn chế phải được giải quyết triệt để bằng những đường lối chỉ đạo thực hiện sau này.

Nhìn chung, tuy còn có thiếu sót nhưng Pháp Lệnh sẽ đem lại cơ hội nâng cao tính minh bạch và tham gia của nhân dân. Những hàm ý thiết thực đối với các Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGOs) / Tổ Chức Xã Hội Dân Sự (CSOs) rất đa dạng: chúng ta phải tuân thủ Pháp Lệnh bằng cách lập dự thảo những dự án cấp cơ sở, luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến của nhân dân sau khi đã được thông qua bao gồm xây dựng ngân quỹ, quỹ công. Xây dựng cơ chế  theo dõi và đánh giá sự tham gia cũng là cách duy trì nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” như đã nêu trong nguyên tắc hướng dẫn của Pháp Lệnh GRD. Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGOs) / Tổ Chức Xã Hội Dân Sự (CSOs) cũng có thể hỗ trợ công tác thực hiện bằng cách nâng cao nhận thức của nhân dân cấp cơ sở đồng thời xây dựng năng lực cho cán bộ xã phường. Cuối cùng, chúng ta có thể áp dụng Pháp Lệnh này để hối thúc chính quyền địa phương tôn trọng quyền lợi của nhân dân về mặt thông tin và tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến đời sống của mình. Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGOs) / Tổ Chức Xã Hội Dân Sự (CSOs) với vốn kinh nghiệm phong phú về cấp cơ sở cũng có thể cung cấp những phản hồi riêng đến chính quyền về cách triển khai thực hiện Pháp Lệnh, đâu là khó khăn và thách thức trong công tác thực hiện và phương pháp giải quyết vấn đề. Những phản hồi này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong công tác rà soát chính sách cũng như nỗ lực chung của toàn xã hội giúp làm cho chính quyền trở nên minh bạch hơn, thu hút nhiều người tham gia hơn, đáng tin cậy hơn và công tâm hơn.
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